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TỔNG CỤC HẢI QUAN​
CỤC HẢI QUAN…………​
CHI CỤC …………………. 

Mẫu số 02/SNV​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 112/2018/TT-BTC 
ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính) 
  

Mã loại: ………… 

SỔ CÁI 

Tài khoản:………. 

Tháng ... năm 

Đơn vị: đồng 

Ngày 
tháng 
ghi sổ 

Chứng từ Diễn giải 

Số hiệu 
Tài 

khoản 
đối ứng 

Số tiền Ghi chú 

Số hiệu Ngày, 
tháng   Nợ Có  

A B C D E 1 2 F 

      Dư đầu kỳ         

      Số phát sinh trong 
tháng         

                

                

      

Cộng phát sinh 
trong tháng 

Lũy kế từ đầu năm 

Dư cuối kỳ 

        

  

​
NGƯỜI LẬP​
(Ký, họ tên) 

​
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN​

(Ký, họ tên) 

Ngày... tháng...năm...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Nguồn: Thông tư 112/2018/TT-BTC 
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